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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CAO SU CỦA HOA KỲ TRONG 8 THÁNG ĐẦU 
NĂM 2020 VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu thống kê của Ủy ban Thương 
mại Quốc tế Hoa Kỳ, 8 tháng đầu năm 2020, 
Hoa Kỳ nhập khẩu 1,03 triệu tấn cao su (mã 
HS: 4001, 4002, 4003, 4005), trị giá 1,87 tỷ 
USD, giảm 21,1% về lượng và giảm 25,4% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Trong 
đó, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan và Ca-na-da,  
Hàn Quốc và Đức là 5 thị trường lớn nhất 
cung cấp cao su cho Hoa Kỳ. 

Trong 8 tháng đầu năm 2020, Việt Nam 
là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 14 cho 
Hoa Kỳ với 16,01 nghìn tấn, trị giá 23,68 
triệu USD, giảm 21,8% về lượng, và giảm 
12,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019, 
thị phần cao su Việt Nam trong tổng lượng 
nhập khẩu cao su của Hoa Kỳ chiếm 1,5%, 
giảm nhẹ so với 8 tháng đầu năm 2019.

Thị trường cung cấp cao su cho Hoa Kỳ trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020  
(mã HS: 4001, 4002, 4003, 4005)

Thị trường

8 tháng năm 2020
So với 8 tháng năm 

2019 (%)

Tỷ trọng tính theo lượng 

(%)
Lượng 

(tấn)

Trị giá (nghìn 

USD)
Lượng Trị giá

8 tháng 

năm 2019

8 tháng 

năm 2020
Tổng 1.034.498 1.872.851 -21,1 -25,4  100  100 
In-đô-nê-xi-a 322.195  476.357 -19,3 -20,1  30,5  31,1 
Thái Lan 142.470  249.342 -21,6 -20,3  13,9  13,8 
Ca-na-da 70.286  196.512 -31,0 -30,6  7,8  6,8 
Hàn Quốc 59.238  93.232 -15,0 -35,0  5,3  5,7 
Đức 54.381  118.701 -22,3 -32,4  5,3  5,3 
Nhật Bản 46.005  127.158 -28,6 -32,4  4,9  4,4 
Mê-hi-cô 45.575  79.534 -12,8 -29,3  4,0  4,4 
Bờ Biển Ngà 38.956  56.297 11,1 8,0  2,7  3,8 
Pháp 35.251  75.753 -16,0 -24,5  3,2  3,4 
Nga 30.659  57.717 -45,6 -44,9  4,3  3,0 
Đài Loan 25.450  51.193 -14,8 -26,4  2,3  2,5 

Li-bê-ri-a 22.373  30.874 -27,3 -28,4  2,3  2,2 
Ma-lay-xi-a 17.465  27.210 -29,3 -30,2  1,9  1,7 
Việt Nam 16.010  23.687 -21,8 -12,4  1,6  1,5 
Tây Ban Nha 11.888  21.266 -8,3 -26,3  1,0  1,1 
Thị trường khác 96.297 188.018 -19,3 -19,5  9,1  9,3

Nguồn: Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ
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Tháng 10/2020, giá lợn nạc tại Chicago, Hoa Kỳ tăng so với cuối tháng 9/2020.

- Trong tháng 10/2020, giá lợn hơi trong nước giảm trong 23 ngày đầu tháng, sau đó 
tăng trở lại trong bối cảnh mưa bão dồn dập tại khu vực miền Trung.

THỊ TRƯỜNG THỊT

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Trong tháng 10/2020, giá lợn nạc tại 
Chicago, Hoa Kỳ tăng so với cuối tháng 
9/2020. Ngày 28/10/2020 giá lợn nạc tại 
Chicago, Hoa Kỳ giao kỳ hạn tháng 12/2020 

giao dịch ở mức 67,65 UScent/lb, tăng 7% so 
với cuối tháng 9/2020 và tăng 2,8% so với 
cùng kỳ năm 2019. 

Diễn biến giá lợn nạc giao kỳ hạn tháng 12/2020 tại Hoa Kỳ trong tháng 10/2020 
(ĐVT: UScent/lb)

Nguồn: cmegroup.com
Dịch tả lợn châu Phi (ASF) xuất hiện tại 

Đức có thể ảnh hưởng lớn tới nguồn cung 
thịt lợn toàn cầu, khiến giá thịt lợn trên thị 
trường quốc tế tăng. 

Về cung - cầu

Theo báo cáo mới nhất của USDA, xuất 
khẩu thịt lợn toàn cầu sẽ ổn định ở mức 10,8 
triệu tấn trong năm 2021, tương đương so 
với năm 2020. Trong khi nhu cầu thịt lợn 
dự báo tăng trở lại do tình hình kinh tế cải 

thiện, nhưng nhu cầu tại Trung Quốc chậm 
lại sẽ kìm hãm đà tăng trưởng thương mại 
thịt lợn toàn cầu. Nhập khẩu thịt lợn tại  
Trung Quốc dự báo giảm 6% xuống còn 4,5 
triệu tấn do chăn nuôi lợn nội địa phục hồi. 
Nhập khẩu thịt lợn từ các nước khác, bao 
gồm Phi-líp-pin, Nhật Bản, và Hàn Quốc dự 
báo tăng, nhưng tổng kim ngạch nhập khẩu 
của các nước này không bằng riêng nhập 
khẩu thịt lợn của Trung Quốc.
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Theo báo cáo của USDA, sản 
lượng thịt lợn toàn cầu năm 2021 dự 
báo tăng 4,3% so với năm 2020, lên 
102 triệu tấn do sản lượng thịt lợn 
tại các nước có dịch tả lợn châu Phi 
bắt đầu tăng trở lại. Sản lượng thịt 
lợn của Trung Quốc dự báo tăng 9% 
do các nhà sản xuất nỗ lực tái đàn và 
tận dụng thời điểm giá lợn sống ở 
mức cao. 

Tại Nga, theo USDA, sản lượng lợn hiện 
đã đáp ứng được nhu cầu trong nước và thay 
thế hàng nhập khẩu. Sản lượng thịt lợn trong 
năm 2020 của Nga dự kiến tăng lên 3,52 
triệu tấn. Con số này phản ánh tốc độ tăng 
trưởng sản lượng nhanh hơn nhập khẩu 
và mở ra cơ hội xuất khẩu sang thị trường 
mới. Năm 2021, sản lượng thịt lợn của Nga 
dự kiến đạt 3,6 triệu tấn nhờ dự báo nhu 
cầu trong nước tốt hơn và tăng trưởng xuất 
khẩu. Xuất khẩu thịt lợn của Nga trong năm 
2020 dự kiến đạt mức kỉ lục 110 nghìn tấn 
và tăng lên 130 nghìn tấn vào năm 2021. Dự 
báo tăng trưởng xuất khẩu dựa trên kì vọng nhu 
cầu ổn định từ các nhà nhập khẩu truyền thống 
tại miền Đông U-crai-na, Bê-la-rút, và các thị 
trường láng giếng gồm: Cộng đồng các quốc 
gia độc lập (CIS) và Liên minh kinh tế Á – Âu 
(EAEU). Xuất khẩu sang các thị trường mới 
mở là Việt Nam và Hồng Kông sẽ được thúc 
đẩy nhờ đồng Rúp yếu. Ngành công nghiệp 
thịt lợn Nga đang hợp tác với các cơ quan 
chức năng nỗ lực để đạt được giấy phép xuất 
khẩu sang các thị trường châu Á khác, nhưng 
dịch ASF đã cản trở hoạt động này.

Bra-xin: Trong 9 tháng đầu năm 2020, 
Trung Quốc là nước nhập khẩu thịt lợn 
lớn nhất của Bra-xin, chiếm 54% tổng kim 
ngạch. Theo sau là Hồng Kông, Xin-ga-po và  
Việt Nam, với mức tăng trưởng đáng kể so 

với năm 2019.  Trong quý 3/2020, xuất khẩu 
thịt lợn của Bra-xin đạt 254 nghìn tấn, tăng 
53% so với cùng kỳ năm 2019. Giá thịt lợn 
Bra-xin cũng vượt qua giá thịt lợn tại EU do 
nguồn cung nội địa giảm và nhu cầu xuất 
khẩu sang khu vực châu Á tăng mạnh.

Trung Quốc: Theo Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn Trung Quốc, sản lượng 
thịt lợn của Trung Quốc trong quý 3/2020 
đã tăng 18% so với cùng kỳ năm 2019 lên 
8,4 triệu tấn, đây là quý đầu tiên kể từ quý 
2/2018 ghi nhận tăng trưởng sản lượng thịt 
lợn tại Trung Quốc, sau khi dịch tả lợn làm 
suy giảm mạnh quy mô chăn nuôi lợn của 
nước này. Sản lượng thịt lợn trong 9 tháng 
đầu năm 2020 của Trung Quốc giảm 10,8% 
so với cùng kỳ năm 2019, xuống còn 28,38 
triệu tấn. Nguồn cung thịt lợn ở nước này 
dự kiến sẽ tiếp tục được cải thiện và giá khó 
có thể tăng trong các tháng còn lại của năm 
2020, khi các chính sách hỗ trợ sản xuất 
thịt lợn có hiệu lực và hoạt động nhập khẩu 
mở rộng. Kể từ đầu năm 2020, Chính phủ  
Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp để 
thúc đẩy nguồn cung, bao gồm xuất kho dự 
trữ thịt lợn đông lạnh và tăng nhập khẩu. 
Trong 9 tháng đầu năm 2020, tổng lượng thịt 
(kể cả nội tạng) nhập khâủ vào nước này đạt 
7,4 triệu tấn, trị giá 23,19 tỷ USD, tăng 72,1% 
về lượng và tăng 82,8% về trị giá so với cùng 
kỳ năm 2019. Bên cạnh đó, để giảm bớt tác 
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Trong tháng 10/2020, giá lợn hơi trong 
nước có nhiều biến động, giá có xu hướng 
giảm trong 23 ngày đầu tháng, sau đó tăng 
trở lại trong bối cảnh mưa bão dồn dập tại 
khu vực miền Trung. Tuy nhiên, so với cuối 
tháng 9/2020, giá giảm khoảng 6.000 - 
10.000 đồng/kg. Hiện giá lợn hơi trung bình 
trên cả nước dao động trong khoảng 66.000 
- 78.000 đồng/kg. 

Theo Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn), trong đợt lũ lụt vừa 
qua, 4 tỉnh bị ảnh hưởng nặng tại khu vực 
miền Trung là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng 
Trị và Thừa Thiên Huế bị thiệt hại khoảng 
50.000 con lợn, lượng lợn bị thất thoát trong 
lũ không đáng kể so với tổng sản lượng của 
cả nước, chỉ chiếm khoảng 0,2%. Tuy nhiên, 
trong thời gian tới, giá lợn hơi trong khu vực 
bị ảnh hưởng có thể tăng bởi tình hình mưa 
bão vẫn tiếp tục hoành hành tại khu vực này. 
Do ảnh hưởng của mưa lũ, cần đề phòng khả 
năng dịch tả lợn châu Phi sẽ bùng phát trở lại.

Thời gian qua, để bù đắp sự thiếu hụt 
nguồn cung, Việt Nam đã đẩy mạnh nhập 
khẩu thịt lợn. Theo tính toán từ số liệu của 
Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm 
2020, Việt Nam nhập khẩu 90,42 nghìn tấn 

thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh (mã 
HS 0203), trị giá 214,78 triệu USD, tăng 
357% về lượng và tăng 460,4% về trị giá so 
với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, Nga, Bra-xin, 
Ca-na-da, Hoa Kỳ và Ba Lan là 5 thị trường lớn 
nhất cung cấp thịt lợn cho Việt Nam trong 9 
tháng đầu năm 2020.

Theo báo cáo mới công bố của USDA, 
sản lượng thịt lợn của Việt Nam trong năm 
2020 dự báo sẽ đạt 2,24 triệu tấn, giảm gần 
6% so với năm 2019. Tuy nhiên, sản lượng 
thịt lợn được dự báo sẽ phục hồi trong năm 
2021, đạt 2,35 triệu tấn, tăng 4,9% so với 
năm 2020. Tiêu thụ thịt lợn cũng dự kiến 
phục hồi trong năm 2021, đạt 2,49 triệu 
tấn, tăng so với mức 2,39 triệu tấn của năm 
2020. Theo USDA, Chính phủ Việt Nam đang 
khuyến khích người tiêu dùng tăng tiêu thụ 
thịt gia cầm để giảm áp lực lên ngành chăn 
nuôi lợn và điều này sẽ giúp tăng trưởng quy 
mô chăn nuôi gia cầm Việt Nam. USDA dự 
báo quy mô chăn nuôi gia cầm của Việt Nam 
trong năm 2020 sẽ đạt 505 triệu con, tăng 
5% so với năm 2019 và trong năm 2021 đạt 
515 triệu con, tăng 2% so với năm 2020. Tuy 
nhiên, những người chăn nuôi gia cầm cần 
thận trọng mở rộng sản xuất bởi có thể dẫn 
tới rủi ro dịch bệnh và giá thịt gia cầm giảm.

động của đợt bùng phát dịch Covid-19, Chính 
phủ Trung Quốc đã tăng cường hỗ trợ tài 
chính, gồm cấp các khoản cho vay và trợ cấp 
cho các khu vực sản xuất thịt lợn chủ lực, 
nhằm khuyến khích hoạt động sản xuất lợn 
hơi của nước này.

Thái Lan: theo dự báo của USDA, năm 
2020, xuất khẩu thịt gà của Thái Lan (không 
bao gồm chân) dự báo tăng 1% so với năm 
2019. Xuất khẩu thịt gà chế biến chiếm 64% 

tổng giá trị xuất khẩu, giảm 6% do nhu cầu 
thấp tại EU. Tuy nhiên, xuất khẩu các sản 
phẩm thịt gà chưa chế biến (không bao gồm 
chân) tăng 7% do nhu cầu xuất khẩu sang 
Trung Quốc liên tục tăng. Tổng trị giá xuất 
khẩu thịt gà sang Nhật Bản năm 2020 dự báo 
tăng 5% so với năm 2019. Trong năm 2021, 
xuất khẩu thịt gà của Thái Lan dự báo tăng 
3 - 4% nhờ sự phục hồi dần của nền kinh tế 
thế giới sau thời gian dịch Covid-19 kéo dài.

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC


